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KẾ HOẠCH 

Hoạt động Thể dục thể thao phong trào quận Ba Đình năm 2024 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc hoạt động thể dục thể thao phong trào thành phố Hà Nội năm 2024, 

UBND quận Ba Đình xây dựng kế hoạch hoạt động thể dục thể thao phong trào quận 

Ba Đình năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Cụ thể hóa các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu giải pháp chủ yếu triển 

khai thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về thể dục thể thao giai đoạn 2021- 

2025; Chương trình 06-Tr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “ Phát triển 

văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, 

văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực thể dục 

thể thao cần thực hiện góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác 

thể dục thể thao và nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận để xây dựng 

phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. 

- Phát triển sâu rộng thể dục, thể thao cho mọi người nâng cao sức khỏe Nhân 

dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng tuổi thọ của người Việt Nam. Đảm bảo triển khai 

thực hiện hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2024 góp phần hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển thể dục thể 

thao giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực thể dục thể thao. Thường xuyên 

rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao (TDTT); xử lý kịp 

thời các cơ sở vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý TDTT 

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để phát triển phong trào TDTT quần 

chúng và bồi dưỡng vận động viên thành tích cao tham gia các giải thi đấu của thành 

phố.  

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 50 % trở lên. 

2. Tỷ lệ hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 40 % trở lên. 

3. Số trường giảng dạy nội khóa theo quy định đạt 100% . 

4. Số trường tổ chức hoạt động ngoại khóa đạt 100 %  

5. Số trường học tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo quy 

định (đối với các trường phổ thông) đạt 100%. 
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6. Số trường học định kỳ tổ chức thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật 

về thể dục thể thao đạt 100%. 

7. Số cán bộ chiến sỹ công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể  98,5%. 

8. Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ quận đội đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 98,5%. 

9. Số câu lạc bộ thể dục thể thao đạt 230 CLB/năm.   

10. Số đơn vị, trường học đạt tiến tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thành 

phố theo tiêu chuẩn đạt 26 đơn vị, trường học. 

11. Số giải thi đấu thể thao (tối thiểu) cấp quận 12 giải/năm 

12. Số giải thi đấu thể thao (tối thiểu) cấp phường  05 giải/năm  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác quản lý nhà nước 

a. Công tác tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, lồng ghép trong 

các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp 

luật về thể dục thể thao đến các cơ sở thể thao. Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của 

thể dục thể thao nhằm phổ biến sâu rộng đến tổ chức và nhân dân tham gia hoạt động 

thể dục thể thao. 

 - Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo phong trào "Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". 

b. Công tác thống kê, rà soát 

- Đánh giá hiện trạng, nhu cầu và đề xuất đầu tư dụng cụ TDTT ngoài trời cho 

các trường học khối Mầm non, Tiểu học, THCS, các tổ dân phố trên địa bàn quận. 

- Thống kê, tổng hợp các câu lạc bộ thể dục thể thao, các cơ sở hoạt động thể 

dục thể thao, cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT...  

c. Công tác kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm 

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động thể dục thể thao đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao bao 

gồm: bể bơi, sân bóng đá, sân tennis, bi - a, thể hình, thẩm mỹ...; kiểm tra hoạt động 

của các câu lạc bộ TDTT trên địa bàn như CLB võ thuật, CLB thể dục thể thao... kịp 

thời chấn chỉnh những tồn tại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt 

động các câu lạc bộ TDTT cơ sở. 

- Kiện toàn và duy trì hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công 

tác tổ chức các giải thi đấu thể thao theo hình thức xã hội hóa. 

- Đánh giá và đề xuất khen thưởng công nhận đơn vị, trường học tiến tiến  cấp 

quận và tiến tiến xuất sắc cấp thành phố. Đánh giá phong trào Thể dục thể thao quần 

chúng theo Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

d. Công tác tổ chức, hướng dẫn, đào tạo 

- Hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động, kiện toàn Ban quản lý các CLB 

TDTT trên địa bàn. 
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- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ phụ trách 

công tác thể dục thể thao cơ sở và đội ngũ cộng tác viên, huấn luyện viên và phòng 

chống tai nạn thương tích cho trẻ em. 

- Tổ chức tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác 

TDTT, góp phần tích cực cho công tác huấn luyện, thi đấu các giải thể thao do 

quận và Thành phố tổ chức. 

 e. Đánh giá các đơn vị tiên tiến, tiến tiến xuất sắc về Thể dục thể thao 

Công tác kiểm tra đánh giá các đơn vị thực hiện đúng tiêu chuẩn thi đua số 

695/TCTĐ - SVHTT ngày 22/3/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về Tiêu 

chuẩn thi đua xây dựng đơn vị tiên tiến về Thể dục thể thao thành phố Hà Nội. 

- Khối trường học gồm các cấp học Mầm non, Tiểu học THCS, THPT, Trung 

học dạy nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học:  

+ Triển khai đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký đơn vị tiên tiến, tiên tiến 

xuất sắc về TDTT năm học 2024 - 2025: tháng 9/2024.  

+ Báo cáo hoạt động TDTT năm học 2023 - 2024 vào tháng 4/2024. 

+ Kiểm tra, đánh giá bình xét danh hiệu đơn vị tiên tiến, tiên tiến xuất sắc về 

TDTT năm học 2023 - 2024: tháng 5/2024. 

- Khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường, lực lượng vũ trang : 

+ Triển khai đăng ký và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký đơn vị tiên tiến, tiên tiến 

xuất sắc về TDTT: tháng 03/2024. 

+ Báo cáo hoạt động TDTT năm 2024 vào tháng 10/2024. 

+ Kiểm tra, đánh giá bình xét danh hiệu đơn vị tiên tiến, tiên tiến xuất sắc 

về TDTT: tháng 11/2024. 

2. Công tác xã hội hóa Thể dục thể thao 

- Khuyến khích các tổ chức và cá nhân thành lập các CLB TDTT, tổ chức các 

giải thể thao và tài trợ các CLB thể dục thể thao. Duy trì và khuyến khích phát triển các 

cơ sở tư nhân, các tổ chức đang đầu tư xã hội hóa cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ phục 

vụ các hoạt động thể dục thể thao quần chúng và thi đấu thành tích cao. 

- Duy trì và tổ chức định kỳ các giải thể thao học sinh, sinh viên trong năm 

học, kêu gọi các cá nhân, các tổ chức xã hội cùng phối hợp tổ chức các giải. 

- Phối hợp tổ chức tốt các giải thể thao của Liên đoàn Lao động quận, Hiệp hội, 

đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Gắn việc tổ chức giải với việc tuyên truyền, 

quảng bá hình ảnh các doanh nghiệp, Liên đoàn, Hiệp hội.  

3. Định hướng phát triển các môn thể dục thể thao cho từng đối tượng luyện 

tập và thi đấu  

Thanh thiếu niên, học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng đại học: Chú trọng 

phát triển tập luyện và thi đấu các môn trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng, đồng 

thời tạo nguồn phát triển thể thao thành tích cao như Bóng rổ, Bơi Lội, Cờ Vua, Bóng 

Đá, Điền kinh, Khiêu vũ, Thể dục Aerobic, Võ thuật, Thể thao điện tử... 
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Thể thao trong lực lượng vũ trang: Định hướng phát triển các môn trong nội dung 

chiến sỹ khỏe như Bơi Lội, Bóng chuyền, 7 môn phối hợp, Võ thuật, Bắn súng... 

Công nhân, viên chức, người lao động: Phát triển tập luyện các môn như Cầu 

Lông, Bóng bàn, Bóng đá, Điền kinh... 

Người cao tuổi, Cựu chiến binh, phụ nữ: Phát triển các môn như Thể dục 

dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng chuyền hơi, Cờ tướng... 

4. Phát triển các thiết chế thể dục thể thao cơ sở 

- Phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ tổ dân phố, 

phường ... xây dựng chuẩn đô thị văn minh theo kế hoạch số 271/KH – UBND ngày 

14/11/2023 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định số 

04/2022/QĐ- TTg ngày 18/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, trình 

tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.  

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp, đề xuất lắp đặt mô hình luyện tập TDTT theo tiêu 

chí của Thành phố trên địa bàn quận.  

5. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm các 

ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, thủ đô và của quận 

trong các năm 2024, 2025. 

- Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động và giải thể dục thể thao 

phong trào trên địa bàn quận, tổ chức các giải thi dấu thể thao quần chúng theo chỉ 

tiêu đã đăng ký hàng năm. 

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối 

nước trẻ em năm 2024; tổ chức 01 lớp phổ cập bơi cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 

- Xây dựng các bài tập thể thao cho các đối tượng quần chúng, hướng dẫn tập 

luyện cho người dân theo từng môn phù hợp với nhóm tuổi, giới tính, nghề nghiệp.... 

theo hình thức video, clip số hóa phát hành trên các phương tiện truyền thông, cổng 

thông tin điện tử. 

- Phấn đấu là một trong những quận thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào 

tạo, bồi dưỡng vận động viên chất lượng cung cấp cho Thành phố và quốc gia. Tập 

trung đầu tư một số môn mũi nhọn: võ thuật, thể dục nghệ thuật, cờ vua, khiêu vũ 

thể thao, bơi lội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu giúp UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch công tác quản 

lý nhà nước về thể dục thể thao trên địa bàn quận. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về hoạt động thể dục thể thao; Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các nội 

dung quản lý nhà nước theo thẩm quyền. 

- Phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên 

tiến về TDTT. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đua, báo cáo kết quả thực 



5 

 

hiện phong trào thể dục thể thao của các đơn vị, trường học trên địa bàn. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao kiểm tra đánh giá các 

đơn vị tiên tiến TDTT khối trường học; khối các CLBTDTT, cơ quan, đơn vị, LLVT; 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT;các CLB TDTT trên địa bàn. 

 - Theo dõi đánh giá hiệu quả, kết quả thực hiện theo định kỳ tháng, quý và 

năm; tổng hợp, báo cáo UBND quận, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. 

2. Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các giải Thể dục thể thao năm 2024. 

- Chủ động hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TDTT cho các đơn vị trên địa 

bàn quận; Chủ trì triển khai tới các đơn vị đăng ký đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất 

sắc về TDTT năm 2024; kiểm tra đánh giá xét duyệt danh hiệu đơn vị tiên tiến TDTT, 

các câu lạc bộ TDTT; tổ chức tốt các giải TDTT và thi đấu TDTT thành tích cao; sử 

dụng hiệu quả các cơ sở vật chất của Trung tâm; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động 

sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn quận.  

- Chủ trì, phối hợp với UBND 14 phường thực hiện chương trình Bơi an toàn 

phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2024; tổ chức 01 lớp phổ cập bơi cho trẻ 

có hoàn cảnh khó khăn vào tháng 6/2024. 

- Viết các tin, bài tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

TDTT, quy hoạch phát triển TDTT, các giải thi đấu TDTT... Biểu dương các tổ chức, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực TDTT. 

 3. Phòng Nội vụ 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia công tác kiểm tra, đánh giá, xét 

duyệt danh hiệu đơn vị tiên tiến TDTT; tham mưu Hội đồng Thi đua Khen thưởng 

quận ra quyết định công nhận “Đơn vị tiên tiến, tiên tiến xuất sắc về TDTT”. Tham 

mưu đề nghị khen cao cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích trong công tác TDTT. 

Tham mưu cho UBND quận tuyển chọn, bố trí đủ giáo viên chuyên trách giáo 

dục thể chất giảng dạy tại khối trường học. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn đăng ký thi đua, báo cáo kết quả thực 

hiện phong trào thể dục thể thao của đơn vị theo đúng quy định tại mục 1, điểm e; 

Chỉ đạo các trường duy trì và phát huy hiệu quả các CLB TDTT, đảm bảo mỗi trường 

có tối thiểu 3 CLB thể thao trở lên. 

- Phối hợp hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xét duyệt danh hiệu “Đơn vị tiên 

tiến, tiên tiến xuất sắc về TDTT” khối trường học; hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh 

hoạt động giáo dục thể chất trong trường học, nâng cao chất lượng giờ dạy ngoại 

khóa, tổ chức hoạt động ngoại khóa đa dạng, phong phú nhằm nâng cao thể lực và 

tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện.  

- Đề xuất đầu tư dụng cụ TDTT ngoài trời cho các trường học khối Mầm non, 

Tiểu học, THCS đối với các trường học có đủ điều kiện. 

- Xây dựng lộ trình đưa môn bơi vào chương trình TDTT ngoại khóa. Phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tổ chức dạy bơi cho học sinh.  
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5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu UBND quận phân bổ dự toán cho sự nghiệp TDTT theo định 

mức quy định của UBND Thành phố; công tác xã hội hóa đối với sự nghiệp TDTT 

công lập trên địa bàn quận. 

- Tham mưu UBND quận bố trí ngân sách đầu tư dụng cụ TDTT ngoài trời 

cho các trường và các phường. 

6. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể 

Tuyên truyền phát động các phong trào thể dục thể thao trong hội viên, đoàn 

viên. Tổ chức các giải thi đấu TDTT cho cán bộ, hội viên. Phối hợp các đơn vị liên 

quan tham gia công tác kiểm tra, đánh giá, xét duyệt danh hiệu đơn vị tiên tiến TDTT. 

7. Các phòng, ban, ngành  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao góp phần phát triển phong trào TDTT 

trên địa bàn quận; phối hợp kiểm tra đánh giá các đơn vị tiên tiến TDTT, kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT, các CLB TDTT trên địa bàn. 

8. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang 

- Đăng ký danh hiệu tiên tiến về TDTT, phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chuẩn 

xây dựng đơn vị tiên tiến TDTT, tổng hợp báo cáo hoạt động TDTT năm theo quy 

định tại mục 1 điểm e của Kế hoạch.  

- Thống kê, tổng hợp các câu lạc bộ thể dục thể thao trong đơn vị, trường học 

gửi về phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 15/3/2024 (có mẫu kèm theo) 

- Đẩy mạnh công tác TDTT trong học sinh, sinh viên, chiến sĩ và cán bộ, công 

chức, viên chức, công nhân lao động, tạo phong trào TDTT phát triển rộng khắp trên 

toàn địa bàn quận. Tổ chức các giải TDTT phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị, 

tham gia các giải do quận tổ chức. 

9. UBND 14 phường 

- Căn cứ tình hình thực tế xây dựng và triển khai kế hoạch công tác quản lý 

nhà nước về thể dục thể thao tại cơ sở. Thực hiện quy hoạch ổn định đất cho hoạt 

động TDTT, kết hợp với các chương trình, đề án của phường phấn đấu đạt các chỉ 

tiêu trong từng giai đoạn được giao. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ TDTT, các CLB TDTT trên địa bàn. 

- Thống kê, tổng hợp các câu lạc bộ thể dục thể thao, các cơ sở hoạt động thể 

dục thể thao, cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT... gửi về phòng Văn hóa và Thông tin 

trước ngày 15/3/2024 (có mẫu kèm theo) 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các giải TDTT phù hợp điều kiện thực tế của 

phương, tham gia các giải do quận tổ chức. 

- Tuyên truyền về lợi ích tác dụng của thể dục thể thao, vận động mọi người 

tham gia hoạt động thể dục thể thao, phát triển phong trào TDTT quần chúng, đồng 

thời chú trọng phát triển các môn TDTT thế mạnh của đơn vị. 
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- Sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, TDTT; tăng cường huy động nguồn 

lực từ xã hội hóa cho đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thể dục 

thể thao, góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT trong nhân dân. 

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả các sân chơi đã được trang bị dụng cụ TDTT 

nhằm phát triển thể thao quần chúng và số người tham gia thể dục thể thao thường 

xuyên. Rà soát các điểm công cộng trên địa bàn có đủ điều kiện đề xuất quận đầu tư 

dụng cụ TDTT phục vụ nhu cầu luyện tập TDTT của Nhân dân. 

Báo cáo hoạt động TDTT năm gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, 

thời hạn hoàn thành các báo cáo trước ngày 01/11/2024. 
  

Trên đây là kế hoạch hoạt động thể dục thể thao phong trào trên địa bàn quận 

Ba Đình năm 2024. UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan, 

UBND 14 phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.    
             

Nơi nhận: 

- Sở VH &TT Hà Nội;                    

- Đ/c Chủ tịch UBND quận;     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; 

- Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; 

- UBND 14 phường; 

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa 

bàn quận;     

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Diễm 
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BÁO CÁO SỐ LIỆU 

                Đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn  phường năm 2024 

 

TT Nội dung Chỉ 

số 

năm 

liền 

trước 

năm 

đánh 

giá 

2023 

Chỉ số 

năm 

2024 

Chỉ 

số 

phấn 

đấu 

năm 

đánh 

giá 

 

 

Tỷ lệ so sánh 

(a) (b) (c) (d) (đ) (e)= 

(d)-(c) 

(g)=(d):(đ)x100% 

I. Số người tập TDTT thường xuyên 

1.1 Tổng số dân trên địa bàn      

1.2 Tổng số người tập luyện 

TDTT thường xuyên 

     

1.3 Tỷ lệ %=(Tổng số người 

tập luyện thể dục, thể 

thao thường xuyên/tổng 

số dân trên địa bàn x 

100%) 

     

II  Số gia đình thể thao  

2.1 Tổng số hộ gia đình trên 

địa bàn 

     

2.2 Tổng số gia đình thể thao      

2.3 Tỷ lệ = (Tổng số gia đình 

thể thao/tổng số hộ gia 

đình trên địa bàn)x100% 

     

III Số cộng tác viên thể dục, thể thao 

3.1 Tổng số CTV TDTT 

thực hiện nhiệm vụ được 

giao 

     

3.2 Tỷ lệ %=(tổng số cộng 

tác viên thể dục, thể 

     

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG …………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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thao/tổng số dân trên địa 

bàn)x100% 

IV. Số câu lạc bộ thể thao 

4.1 Tổng số CLB thể thao cơ 

sở ở khu dân cư 

     

4.2 Tổng số CLB thể thao cơ 

sở ở cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp 

     

4.3 Tổng số cơ sở kinh 

doanh hoạt động thể thao 

trên địa bàn 

     

4.4 Tổng số CLB thể thao cơ 

sở và cơ sở kinh doanh 

hoạt động thể thao trên 

địa bàn (tổng các mục 

4.1; 4.2 và 4.3) 

     

V. Số công trình thể thao 

5.1 Tổng số nhà tập luyện, 

nhà thi đấu thể thao (tổng 

các mục 5.1.1 và 5.1.2) 

     

5.1.1 Tổng số nhà luyện tập, 

thi đấu thể thao đa năng 

     

5.1.2 Tổng số nhà luyện tập, 

thi đấu thể thao đơn môn 

     

5.2 Tổng số bể bơi (tổng các 

mục 5.2.1; 5.2.2 và 

5.2.3) 

     

5.2.1 Tổng số bể bơi có chiều 

dài 50m 

     

5.2.2 Tổng số bể bơi có chiều 

dài 25m 

     

5.2.3 Tổng số các loại bể bơi 

khác 

     

5.3 Tổng số sân luyện tập, 

thi đấu thể thao ngoài 

trời (tổng các mục 5.3.1; 

5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 

5.3.6; 5.3.7 và 5.3.8) 

     

5.3.1 Tổng số sân vận động có 

khán đài 
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5.3.2 Tổng số SVĐ không có 

khán đài 

     

5.3.3 Tổng số sân bóng đá 

mini 

     

5.3.4 Tổng số sân bóng chuyền      

5.3.5 Tổng số sân bóng rổ      

5.3.6 Tổng số sân cầu lông      

5.3.7 Tổng số sân quần vợt      

5.3.8 Tổng số các loại sân tập 

luyện, thi đấu thể thao 

khác 

     

5.4 Tổng số công trình thể 

thao đang sử dụng cho 

hoạt động thể dục, thể 

thao trên địa bàn (tổng 

các mục 5.1; 5.2 và 5.3) 

     

VI. Số giải thể thao tổ chức hàng năm 

6.1 Tổng số giải thể thao 

quần chúng do UBND 

phường quyết định tổ 

chức 

     

6.2 Tổng số giải thể thao 

quần chúng do UBND 

quận quyết định tổ chức 

     

6.3  Tổng số giải thể thao 

quần chúng do UBND 

Thành phố quyết định tổ 

chức 

     

6.4 Tổng số giải TTQC do 

cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trường học, đơn 

vị lực lượng vũ trang và 

các tổ chức khác tổ chức 

     

6.5 Tổng số giải TTQC được 

tổ chức trên địa bàn 

phường (tổng các mục 

6.1; 6.2; 6.3 và 6.4) 

     

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 
KT. CHỦ TỊCH  
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- Lưu VT.  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Đình, ngày         tháng      năm 2024 
                                                                                                                      ( Mẫu đăng ký) 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC TDTT NĂM  2024 
 

Tên đơn vị: …………………điện thoại………………………………………… 

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Sau khi nghiên cứu công văn số 965/TCTĐ –SVH&TT ngày 22 tháng 3 năm 

2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về Tiêu chuẩn thi đua xây dựng đơn vị tiên 

tiến và tiên tiến xuất sắc về TDTT của Thành phố Hà Nội. 

 Hội đồng Văn hoá Thể thao đơn vị chúng tôi xin đăng ký phấn đấu theo 04 tiêu 

chuẩn cụ thể như sau:  

* Tiêu chuẩn 1: Quy định chung (10điểm)                                       : 

………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

*Tiêu chuẩn 2: Bộ máy tổ chức hoạt động (20điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

* Tiêu chuẩn 3: Về cơ sở vật chất: (20điểm); ( Dự định xây dựng, mua sắm thêm trang thiết 

bị sân bãi .......) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

* Tiêu chuẩn 4: Tổ chức các hoạt động thi đấu TDTT: ( Thể dục hàng ngày, các CLB TDTT, 

đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, tham gia thi đấu…..) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

      Dựa trên 04 tiêu chuẩn và kế hoạch hoạt động TDTT năm 2024 đơn vị đăng ký 

phấn đấu trở thành đơn vị………………………..................... Đề nghị Hội đồng VHTT quận Ba 

Đình tạo điều kiện giúp đỡ và có kế hoạch kiểm tra để đơn vị chúng tôi đạt chỉ tiêu đã 

đề ra. 

      Xin trân trọng cảm ơn ! 
                                                                                            ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Đình, ngày         tháng      năm 2024 
                                                                                                                      ( Mẫu đăng ký) 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA VỀ CÔNG TÁC TDTT NĂM HỌC 2003 - 2004 
 

Tên Trường học: …………………điện thoại………………………………………… 

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Sau khi nghiên cứu công văn số 965/TCTĐ –SVH&TT ngày 22 tháng 3 năm 

2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về Tiêu chuẩn thi đua xây dựng đơn vị tiên 

tiến và tiên tiến xuất sắc về TDTT của Thành phố Hà Nội. 

 Hội đồng Văn hoá Thể thao đơn vị chúng tôi xin đăng ký phấn đấu theo 04 tiêu 

chuẩn cụ thể như sau:  

* Tiêu chuẩn 1: Quy định chung (10điểm)                                       : 

………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

*Tiêu chuẩn 2: Bộ máy tổ chức hoạt động (20điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

* Tiêu chuẩn 3: Về cơ sở vật chất: (20điểm); ( Dự định xây dựng, mua sắm thêm trang thiết 

bị sân bãi .......) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

* Tiêu chuẩn 4: Tổ chức các hoạt động thi đấu TDTT: ( Thể dục hàng ngày, các CLB TDTT, 

đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, tham gia thi đấu…..) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

      Dựa trên 04 tiêu chuẩn và kế hoạch hoạt động TDTT năm học 2003 - 2024 đơn vị 

đăng ký phấn đấu trở thành đơn vị………………………..................... Đề nghị Hội đồng VHTT 
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quận Ba Đình tạo điều kiện giúp đỡ và có kế hoạch kiểm tra để đơn vị chúng tôi đạt 

chỉ tiêu đã đề ra. 

      Xin trân trọng cảm ơn ! 
                                                                                            ĐẠI DIỆN BAN LÃNH ĐẠO 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN BA ĐÌNH 

Tên đơn vị.............. 
 

Số:            /BC- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Ba Đình, ngày     tháng    năm 2024 
 

 

 

BÁO CÁO 
CÔNG TÁC THỂ DỤC-THỂ THAO NĂM .............. 

 

 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Các số liệu thống kê 

2. Thuận lợi khó khăn 

II/ KẾT QUẢ HOẠT THỂ DỤC THỂ THAO CỦA ĐƠN VỊ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

TRONG NĂM  

( Các đơn vị áp dụng theo  đúng quy định, đối tượng căn cứ theo công văn số 

965/TCTĐ – SVHTT ngày 22/3/2018) 

1. Tiêu chuẩn  

 2. Tiêu chuẩn  

 3. Tiêu chuẩn  

4. Tiêu chuẩn ...... 

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM TỚI 

IV/  KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT  

 

 

 

 Nơi nhận: 

 - Hội đồng thi đua khen thưởng quận Ba Đình   

-  Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ  
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 (Thủ trưởng đơn vị đóng dấu ký 

tên) 
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